
Lớp 64DCCD Môn thi: Kỹ thuật thi công nền đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 Phạm Duy 64DCCD11

2 2 Vũ Công Sơn 64DCCD11

3 3 Lê Duy Phi 64DCCD11

4 4 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

5 5 Điện Hoàng Anh 64DCCD12

6 6 Thế Hoài Bắc 64DCCD12

7 7 Nguyễn Đăng Chung 64DCCD12

8 8 Nguyễn Tiến Đạt 64DCCD12

9 9 Nguyễn Vũ Đức 64DCCD12

10 10 Trần Thanh Giang 64DCCD12

11 11 Trần Đức Hiếu 64DCCD12

12 12 Nguyễn Văn Hùng 64DCCD12

13 13 Nguyễn Văn Lâm 64DCCD12

14 14 Lường Tuấn Linh 64DCCD12

15 15 Đinh Gia Long 64DCCD12

16 16 Phạm Viết Sáng 64DCCD12

17 17 Trần Thanh Tài 64DCCD12

18 18 Nguyễn Văn Thư 64DCCD12

19 19 Nguyễn Đức Tiến 64DCCD12

20 20 Lê Ngọc Tú 64DCCD12

21 21 Cao Văn Vương 64DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 21 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT

LIÊN HỆ THẦY HIẾU: 0968.618.199

Ghi chú





Lớp 64DCCD Môn thi: Kỹ thuật thi công nền đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

2 2 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

3 3 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

4 4 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

5 5 64DCCD2013 Phan Đình Giáp 64DCCD05

6 6 64DCCD2019 Đào Việt Hưng 64DCCD05

7 7 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

8 8 64DCCD1177 Nguyễn Tiến Long 64DCCD05

9 9 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

10 10 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

11 11 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

12 12 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

13 13 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

14 14 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

15 15 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

16 16 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

17 17 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

18 18 64DCCD2064 Lê Hà Đăng 64DCCD06

19 19 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

20 20 64DCCD2067 Nguyễn Trọng Đức 64DCCD06

21 21 64DCCD2074 Trần Văn Hiệu 64DCCD06

22 22 64DCCD2080 Hà Ngọc Lâm 64DCCD06

23 23 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

24 24 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 64DCCD06

25 25 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

TT SBD Mã SV Họ và tên

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT



GK1 GK2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tênGT

26 26 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

27 27 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

28 28 64DCCD2106 Nguyễn Anh Tùng 64DCCD06

29 29 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

30 30 64DCCD2112 Trần Thanh Bình 64DCCD07

31 31 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

32 32 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

33 33 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

34 34 64DCCD2146 Vũ Duy Thắng 64DCCD07

35 35 64DCCD2150 Trần Văn Tiến 64DCCD07

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 35 sinh viên







Lớp Môn thi: Chi tiết máy 2 Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  5

GK1 GK2 KL
0

1 1 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

2 2 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

3 3 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

4 4 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

5 5 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

6 6 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

7 7 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

8 8 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 65DCOT11

9 9 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

10 10 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

11 11 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 65DCOT11

12 12 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

13 13 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

14 14 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

15 15 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 65DCOT12

16 16 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 65DCOT12

17 17 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

18 18 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

19 19 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

20 20 65DCOT14030 Lê Quốc Khánh 65DCOT12

21 21 65DCOT12557 Nguyễn Trung Kiên 65DCOT12

22 22 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

23 23 65DCOT11209 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT12

24 24 65DCOT11227 Hoàng Đình Tuấn 65DCOT12

25 25 65DCMX10998 Phạm Văn Duy 65DCMX11

26 26 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 65DCMX11

27 27 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 65DCMX11

28 28 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân 65DCMX11

29 29 65DCOT33752 Trần Việt Vương 65DCMX11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT


